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                       HIỆU TRƯỞNG
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Nguyễn Văn Kỳ

TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	             HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC

	TUẦN HỌC THỨ 7
	                                 Từ ngày: 17/10/2022 - Đến ngày: 21/10/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
17/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A2
	13
	GDTC
	Bài4. Ôn Động tác quay phải ,quay trái,quay sau – Trò chơi

	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	6
	1A1
	13
	
	
	

	
	7
	5A1
	13
	TD
	Bài 13: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Trao tín gậy”.
	

	
	8
	5A2
	13
	
	
	

	3
18/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	4A4
	13
	TD
	Bài 13: : Kiểm tra quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái  đổi chân khi đi sai nhịp
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	4
	4A5
	13
	
	
	

	
	5
	2A5
	13
	GDTC
	Bài 4: Động tác giậm chân tại chỗ - đứng lại

	

	
	6
	2A4
	13
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	5A3
	13
	TD
	Bài 13: Đội hình đội ngũ – Trò chơi: “Trao tín gậy”.
	

	4
19/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	3A1
	13
	TD
	Bài 4 : Ôn động tác đi đều – đứng lại
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	6
	3A2
	13
	
	
	

	
	7
	3A3
	13
	
	
	

	5
20/10
	1
	5A1
	14
	TD
	Bài 14: Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo đội hình vòng tròn”
	

Còi, dụng cụ trò chơi

	
	2
	3A1
	14
	TD
	Ôn đội hình đội ngũ ( bài 1,2,3,4)
	

	
	3
	3A2
	14
	
	
	

	
	4
	3A3
	14
	
	
	

	
	5
	4A4
	14
	TD
	Bài 14: Động tác vươn thở và tay
	

	
	6
	4A5
	14
	
	
	

	
	7
	5A3
	14
	TD
	Bài 14: Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo đội hình vòng tròn”
	

	6
21/10
	1
	
	14
	
	
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	2
	5A2
	14
	TD
	Bài 14: Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo đội hình vòng tròn”
	

	
	3
	1A1
	14
	GDTC
	Bài4. Ôn Động tác quay phải ,quay trái,quay sau – Trò chơi

	

	
	4
	1A2
	14
	
	
	

	
	5
	2A4
	14
	GDTC
	Ôn đội hình đội ngũ ( bài 1,2,3,4)
	

	
	6
	2A5
	14
	
	
	ĐD: 24


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 14  tháng 10 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng

                                                                               
                                                                                                 Nguyễn Thị Tú Anh
                                                                                                        


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	             HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN THỂ DỤC

	TUẦN HỌC THỨ 8
	                                 Từ ngày: 24/10/2022 - Đến ngày: 28/10/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
24/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A2
	15
	GDTC
	Bài4. Ôn Động tác quay phải ,quay trái,quay sau – Trò chơi

	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	6
	1A1
	15
	
	
	

	
	7
	5A1
	15
	TD
	Bài 15: Đi đều vòng phải, vòng trái – Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo đội hình vòng tròn”
	

	
	8
	5A2
	15
	
	
	

	3
25/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	4A4
	15
	    TD
	Bài 15: Động tác chân - Trò chơi:
	Còi, dụng cụ trò chơi

	
	4
	4A5
	15
	
	
	

	
	5
	2A5
	15
	GDTC
	Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN 
	

	
	6
	2A4
	15
	
	
	

	
	7
	
	
	
	
	

	
	8
	5A3
	15
	TD
	Bài 15: Đi đều vòng phải, vòng trái – Trò chơi: “Chạy tiếp sức theo đội hình vòng tròn”
	

	4
26/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	3A1
	15
	TD
	Kiểm tra, đánh giá ĐHĐN 
	Còi, Dụng cụ tập luyện

	
	6
	3A2
	15
	
	
	

	
	7
	3A3
	15
	
	
	

	5
27/10
	1
	5A1
	16
	TD
	Bài 16: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	Còi, Dụng cụ tập luyện

	
	2
	3A1
	16
	TD
	Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay 
	

	
	3
	3A2
	16
	
	
	

	
	4
	3A3
	16
	
	
	

	
	5
	4A4
	16
	TD
	Bài 16: Động tác lưng – bụng - Trò chơi 
	

	
	6
	4A5
	16
	
	
	

	
	7
	5A3
	16
	TD
	Bài 16: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	

	6
28/10
	1
	
	16
	
	
	Còi, Dụng cụ tập luyện

	
	2
	5A2
	16
	TD
	Bài 16: Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp – Trò chơi “Chạy tiếp sức theo vòng tròn”
	

	
	3
	1A1
	16
	GDTC
	Kiểm tra  động tác quay phải quay trái, quay sau 
	

	
	4
	1A2
	16
	
	
	

	
	5
	2A4
	16
	GDTC
	Bài 1: Động tác vươn thở và động tác tay 
	

	
	6
	2A5
	16
	
	
	ĐD: 24


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 14  tháng 10 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nguyễn Thị Tú Anh


TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC


	TUẦN HỌC THỨ 7
	                                 Từ ngày: 10/10/2021 - Đến ngày:14/10/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
10/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	7
	ÂN
	-Hát: Mời bạn vui múa ca
-Đọc nhạc
-TNKP: Vận động theo tiếng đàn

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	7
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	7
	ÂN
	Thường thức âm nhạc: Tiếng Đàn Bầu Việt Nam
Vận dụng sáng tạo
	

	3
11/10
	1
	3A2
	7
	ÂN
	Nhạc cụ Ma – Ra – Cat ( Maracas)
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	7
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	7
	ÂN
	-Ôn tập đọc nhạc số 1,2
-Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	

	
	4
	3A4
	7
	ÂN
	Nhạc cụ Ma – Ra – Cat ( Maracas)
	

	
	5
	2A3
	7
	ÂN
	Thường thức âm nhạc: Tiếng Đàn Bầu Việt Nam
Vận dụng sáng tạo
	

	
	6
	2A5
	7
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	7
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	7
	ÂN
	-Ôn tập đọc nhạc số 1,2
-Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	

	4
12/10
	1
	2A3
	7
	TCÂN
	Ôn thường thức âm nhạc: Tiếng Đàn Bầu Việt Nam
Vận dụng sáng tạo

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	7
	ÂN
	Thường thức âm nhạc: Tiếng Đàn Bầu Việt Nam
Vận dụng sáng tạo
	

	
	3
	2A2
	7
	TCÂN
	Ôn thường thức âm nhạc: Tiếng Đàn Bầu Việt Nam
Vận dụng sáng tạo

	

	
	4
	2A1
	7
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	7
	ÂN
	Nhạc cụ Ma – Ra – Cat ( Maracas)
	

	
	7
	5A2
	7
	ÂN
	-Ôn tập đọc nhạc số 1,2
-Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	

	5
13/10
	1
	2A4
	7
	TCÂN
	Ôn thường thức âm nhạc: Tiếng Đàn Bầu Việt Nam
Vận dụng sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A5
	7
	TCÂN
	
	

	
	3
	1A2
	7
	ÂN
	-Hát: Mời bạn vui múa ca
-Đọc nhạc
                          -TNKP: Vận động theo tiếng đàn


Ôn bài hát:Bạn ơi lắng nghe
-Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	

	
	4
	1A1
	7
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	7
	ÂN
	
	

	
	6
	4A4
	7
	
	
	

	
	7
	5A1
	7
	ÂN
	-Ôn tập đọc nhạc số 1,2
-Nhịp 2/4, 3/4 và cách đánh nhịp
	

	
	8
	5A3
	7
	ÂN
	
	

	6
14/10
	1
	1A4
	7
	TCÂN
	-Ôn bài hát: Mời bạn vui múa ca
-Ôn Đọc nhạc
-TNKP: Vận động theo tiếng đàn

	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	7
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	7
	ÂN
	Ôn bài hát:Bạn ơi lắng nghe
-Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	

	
	4
	4A1
	7
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	7
	ÂN
	Nhạc cụ Ma – Ra – Cat ( Maracas)
	

	
	6
	4A5
	7
	ÂN
	Ôn bài hát:Bạn ơi lắng nghe
-Ôn Tập đọc nhạc: TĐN số 1
	DD: 31 lượt



  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 7  tháng 10 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng




TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 
	HỌC KÌ I
	                              LỊCH BÁO GIẢNG MÔN ÂM NHẠC

	TUẦN HỌC THỨ 8
	                                 Từ ngày: 10/10/2021 - Đến ngày: 14/10/2022

	Thứ/
ngày
	
Tiết
	
Lớp
	Tiết 
PPCT
	Môn
(P. môn)
	Tên bài giảng
	Đồ dùng

	2
17/10
	1
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	1A4
	8
	ÂN
	          -Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
      -TTÂN: Tiếng hát Nai Ngọc
   -Nghe nhạc: Tìm bạn thân
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	6
	1A3
	8
	ÂN
	
	

	
	7
	2A2
	8
	ÂN
	Luyện tập và biểu diễn
	

	3
18/10
	1
	3A2
	8
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	3A1
	8
	ÂN
	
	

	
	3
	5A4
	8
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh, Con chim hay hót
	

	
	4
	3A4
	8
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	5
	2A3
	8
	ÂN
	Luyện tập và biểu diễn
	

	
	6
	2A5
	8
	ÂN
	
	

	
	7
	2A1
	8
	ÂN
	
	

	
	8
	5A5
	8
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh, Con chim hay hót
	

	4
19/10
	1
	2A3
	8
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	2A4
	8
	ÂN
	Luyện tập và biểu diễn
	

	
	3
	2A2
	8
	TCÂN
	Luyện tập và biểu diễn bài hát: Con chim chích chòe 
	

	
	4
	2A1
	8
	TCÂN
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	
	6
	3A3
	8
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	7
	5A2
	8
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh, Con chim hay hót
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	2A4
	8
	TCÂN
	Ôn thường thức âm nhạc: Tiếng Đàn Bầu Việt Nam
Vận dụng sáng tạo

	

	5
20/10
	2
	2A5
	8
	TCÂN
	
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	3
	1A2
	8
	ÂN
	              -Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
                              -TTÂN: Tiếng hát Nai Ngọc
-Nghe nhạc: Tìm bạn thân
	

	
	
	1A1
	8
	ÂN
	
	

	
	5
	4A3
	8
	ÂN
	Học hát: Trên ngựa ta phi nhanh
	

	
	6
	4A4
	8
	ÂN
	
	

	
	7
	5A1
	8
	ÂN
	-Ôn tập bài hát: Reo vang bình minh, Con chim hay hót
	

	
	8
	5A3
	8
	ÂN
	
	

	6
21/10
	1
	1A4
	8
	TCÂN
	         -Ôn tập bài hát: Mời bạn vui múa ca
                  -TTÂN: Tiếng hát Nai Ngọc
             -Ôn Nghe nhạc: Tìm bạn thân
	Máy tính, Nhạc cụ gõ đệm

	
	2
	1A3
	8
	TCÂN
	
	

	
	3
	4A2
	8
	ÂN
	Học hát: Trên ngựa ta phi nhanh
	

	
	4
	4A1
	8
	ÂN
	
	

	
	5
	3A5
	8
	ÂN
	Tổ chức hoạt động vận dụng sáng tạo
	

	
	6
	4A5
	8
	ÂN
	Học hát: Trên ngựa ta phi nhanh
	DD: 31 lượt


  Kiểm tra nhận xét                                                Giang Biên, ngày 7  tháng 10 năm 2022
                                                                                                           Tổ trưởng


                                                                                                        Lương Thi Hằng
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